
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 07/ LIVING NATURE /2021 

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM:  

   Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH LIVING NATURE VIETNAM 

         Địa chỉ: 64/1 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

         Điện thoại:    Fax: 

         Email:  

   Mã số doanh nghiệp: 0315837585 

   Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Không áp dụng do cơ sở kinh doanh thực phẩm bao   

gói sẵn. 

   Ngày cấp/ Nơi cấp: Không áp dụng 

II. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM: 

1. Tên sản phẩm: THỰC PHẨM BỔ SUNG: SỮA NON – MILK COLOSTRUM POWDER 

2. Thành phần: trong 100g: Sữa bột nguyên kem  (bột sữa bò, lecithin đậu nành) (89,73 g), bột sữa 

non (8,08 g), bột calcium caseinate (1,11 g), Bột DHA (0,55 g), Kẽm gluconate (0,440 g) và chất 

chống đông vón: Silicon dioxide, amorphous (INS 551) (0,09 g). 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  

- Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.  

- Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi dưới đáy lon, đáy hộp 

         4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

- Quy cách bao gói: Khối lượng tịnh: 450 g/hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng và được ghi rõ trên 

bao bì. 

- Chất liệu bao bì:  

 + Sản phẩm chứa trong hộp thiếc tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 

 + Sản phẩm chứa trong bao tráng nhôm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, bên ngoài là hộp giấy  

Bao bì đạt chất lượng trong thực phẩm. 

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: 

               Xuất xứ: New Zealand 

               Sản xuất tại: NATURAL FARM GROUP LIMITED 

              Địa chỉ: 2317, Natural farm group limited, AUCKLAND, New Zealand 

              Xuất khẩu bởi: Deep Blue Health NZ LTD (NZPUREHEALTH) 



                 Địa chỉ: 36C Apollo Drive, Mairangi Bay 0632 Auckland, New Zealand. 

III. MẪU NHÃN SẢN PHẨM: (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến) 

IV. YÊU CẦU VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM: 

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: 

 

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm QCVN 8-

1:2011/BYT. 

2. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm QCVN 8-

2:2011/BYT. 

3. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm trong thực phẩm 

QCVN 8-3:2012/BYT. 

4. Quyết định 38/2008/QĐ-BYT: Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong 

thực phẩm.  

 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với 

sản phẩm đã công bố./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

      1.   Tên sản phẩm: Thực phẩm bổ sung: Sữa Non – Milk Colostrum Powder 

2. Thành phần trong 100g: Sữa bột nguyên kem  (bột sữa bò, lecithin đậu nành) (89,73 g), bột sữa non 

(8,08 g), bột calcium caseinate (1,11 g), Bột DHA (0,55 g), Kẽm gluconate (0,440 g) và chất chống 

đông vón: Silicon dioxide, amorphous (INS 551) (0,09 g). 

3.   Khối lượng tịnh: 450 g/hộp 

4.   NSX và HSD: xem dưới đáy lon, đáy hộp. 

5. Công dụng: Bổ sung dưỡng chất cho cơ thể  

6. Đối tượng sử dụng: Dùng cho trẻ từ 5 tuổi trở lên và người trưởng thành.    

      7.   Hướng dẫn sử dụng:  

 Rửa tay và các dụng cụ pha sữa thật sạch 

 Ngâm các dụng cụ pha vào nước sôi khoảng 5-10 phút trước khi sử dụng 

            - Hướng dẫn cách pha: 

+ Trẻ từ 5 tuổi – 14 tuổi: pha 1 – 2 muỗng bột trong 200 ml nước đun sôi để nguội (khoảng  500C). 

       + Trẻ từ 14 tuổi – 18 tuổi: pha 2 – 4 muỗng bột trong 200 ml nước đun sôi để nguội (khoảng 500C). 

       + Người trưởng thành: pha 3 – 5 muỗng bột trong 200 ml nước đun sôi để nguội (khoảng 500C). 

Sử dụng tối đa 5 muỗng mỗi ngày. 

        Thông tin cảnh báo: Không dùng sản phẩm khi hết hạn sử dụng. 

  6.   Bảo quản: Nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. 

  7.   Xuất xứ và tên thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: 

         7.1 Xuất xứ: New Zealand 

Sản xuất tại: NATURAL FARM GROUP LIMITED 

Địa chỉ: 2317, Natural farm group limited, AUCKLAND, New Zealand 

Xuất khẩu bởi: Deep Blue Health NZ LTD (NZPUREHEALTH) 

      Địa chỉ: 36C Apollo Drive, Mairangi Bay 0632 Auckland, New Zealand.          

  7.2 Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: 

   CÔNG TY TNHH LIVING NATURE VIETNAM 

         Địa chỉ: 64/1 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 

 

 



CÔNG TY TNHH LIVING NATURE VIETNAM 

64/1 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

Số: 07/2021/TCSP - LIVING NATURE 

 

BẢNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bổ sung: Sữa Non – Milk Colostrum Powder 

2. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: 

Xuất xứ: New Zealand 

Sản xuất tại: NATURAL FARM GROUP LIMITED 

Địa chỉ: 2317, Natural farm group limited, AUCKLAND, New Zealand 

Xuất khẩu bởi: Deep Blue Health NZ LTD (NZPUREHEALTH) 

Địa chỉ: 36C Apollo Drive, Mairangi Bay 0632 Auckland, New Zealand. 

3.  Trạng Thái sản phẩm: 

- Trạng thái: Dạng bột 

- Màu sắc: Màu đặc trưng của sản phẩm 

4.    Thành phần cấu tạo: Thành phần trong 100g: Sữa bột nguyên kem  (bột sữa bò, lecithin đậu 

nành) (89,73 g), bột sữa non (8,08 g), bột calcium caseinate (1,11 g), Bột DHA (0,55 g), Kẽm 

gluconate (0,440 g) và chất chống đông vón: Silicon dioxide, amorphous (INS 551) (0,09 g). 

5.    Chỉ tiêu an toàn: 

    5.1. Giới hạn về vi sinh vật: Theo QCVN 8-3:2012/BYT: 

Stt Tên chỉ tiêu 
Kế hoạch lấy mẫu 

Giới hạn cho phép 

(CFU/g) 

Phân loại chỉ 

tiêu 

n c m M  

01 Enterobacteriaceae 5 0 101 A 

02 Staphylococci dương tính 

với coagulase 

5 2 101 102 A 

03 Nội độc tố của 

Staphylococcus 

(Staphylococcal 

enterotoxin) 

5 0 KPH (2) B 

04 L.monocytogens (1) 5 0 102 A 

05 Salmonella 5 0 KPH (2) A 



Trong đó:  

- n: số mẫu cần lấy từ lô hàng để kiểm nghiệm. 

- c: số mẫu tối đa cho phép có kết quả kiểm nghiệm nằm giữa m và M. Trong n mẫu kiểm 

nghiệm được phép có tối đa c mẫu cho kết quả kiểm nghiệm nằm giữa m và M. 

- m: giới hạn dưới, nếu trong n mẫu kiểm nghiệm tất cả các kết quả không vượt quá giá trị m 

là đạt. 

 -     M: giới hạn trên, nếu trong n mẫu kiểm nghiệm chỉ 01 mẫu cho kết quả vượt quá trị M là 

không đạt. 

     -    (1): đối với sản phẩm dùng ngay 

     -    (2): trong 25g hoặc 25 ml 

 

5.2 Giới hạn về kim loại nặng:  theo QCVN 8-2:2011/BYT: 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

01 Arsen (As) ppm 0,5 

02 Cadmi (Cd) ppm 1,0 

03 Chì (Pb) ppm 0,02 

04 Thủy ngân (Hg) ppm 0,05 

05 Thiếc ppm 250 

 

5.3 Hàm lượng hóa chất không mong muốn: 

 Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

01 Hàm lượng Aflatoxin M1 µg/l 0,5 

02 Hàm lượng Melamine mg/l 2,5 

 

6.   Công dụng: Bổ sung dưỡng chất cho cơ thể 

7. Đối tượng sử dụng: Dùng cho trẻ từ 5 tuổi trở lên và người trưởng thành.    

8.   Hướng dẫn sử dụng:  

 Rửa tay và các dụng cụ pha sữa thật sạch 

 Ngâm các dụng cụ pha vào nước sôi khoảng 5-10 phút trước khi sử dụng 

            - Hướng dẫn cách pha: 

+ Trẻ từ 5 tuổi – 14 tuổi: pha 1 – 2 muỗng bột trong 200 ml nước đun sôi để nguội (khoảng  500C). 

       + Trẻ từ 14 tuổi – 18 tuổi: pha 2 – 4 muỗng bột trong 200 ml nước đun sôi để nguội (khoảng 500C). 

       + Người trưởng thành: pha 3 – 5 muỗng bột trong 200 ml nước đun sôi để nguội (khoảng 500C). 

Sử dụng tối đa 5 muỗng mỗi ngày. 

           Thông tin cảnh báo: Không dùng sản phẩm khi hết hạn sử dụng. 

9. Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói:  

- Chất liệu bao bì:  

+ Sản phẩm chứa trong hộp thiếc tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 



+ Sản phẩm chứa trong bao tráng nhôm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, bên ngoài là hộp giấy  

Bao bì đạt chất lượng trong thực phẩm. 

- Quy cách bao gói: Khối lượng tịnh: 450 g/hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng và được ghi rõ trên 

bao bì. 

10.   Thời hạn sử dụng:  

     - Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

     - Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi dưới đáy lon, đáy hộp 

11. Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. 

 

                                                                                    

 

 

 

  
















	HSCB Sua Non
	Bang tieu chuan Sua Non
	Pages from 07. Sua Non - Milk colostrum Powder-đã nén

